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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

05/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  61  HĐTN Tổng kết thi đua tháng 1  

2  106  Toán Bài 43: Luyện tập (Tiết 2/2) Máy chiếu 

3  211  T. Việt Đọc: Hạt thóc ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4  212 T. Việt  Đọc: Hạt thóc ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 107  HDH  (Bù)Toán Thứ ba: Bài 44: Luyện tập( Tiết 1/ 5) Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Bài 2: Chú chim nhỏ (T2)  
3  22 Đạo đức  Kiềm chế cảm xúc tiêu cực( Tiết 1/3) Máy chiếu 

4   HDH *** Bài 7: Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ Máy chiếu 

3 

06/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  UNIT 7: CLOTHES - LESSON 1  

2 213   T. Việt  Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây khoai lang Máy chiếu 

3 108  Toán  Toán Thứ tư: Bài 44: Luyện tập( Tiết 2/ 5) Máy chiếu 

4   214 T. Việt   Viết: Chữ hoa chữ T Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Giới thiệu & đọc sách: “Hệ mặt trời ở đâu”  

2   GDTC  Các động tác quỳ cơ bản  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4  215 HDH  Đọc: Lũy tre ( Tiết 1/2) Bảng phụ 

4 

07/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 108  Toán    

2   Âm nhạc    

3  215 T. Việt    

4 216   T. Việt  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH    

2  43 TNXH    

3  62 HĐTN    

4      

5 

15/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 217   T. Việt Luyện tập: MRVT về thiên nhiên. Câu nêu đặc điểm. Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  218 T. Việt  Nghe viết: Lũy tre.  Phân biệt uynh/uych, l/n, iêt/iêc Máy chiếu 

4  109  Toán Bài 44: Luyện tập( Tiết 3/ 5) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 216   HDH (Bù) Thứ tư Đọc: Lũy tre ( Tiết 2/2) Bảng phụ 

2 43  HDH (Bù) TNXH Thứ tư: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật - Tiết 1/3 Bảng phụ 

3  44  TNXH Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật - Tiết 2/3 Máy chiếu 

4      

6 

16/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet UNIT 7: CLOTHES - LESSON 1  

2    GDTC Các động tác quỳ cơ bản  
3 219  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn: Kể lại sự việc được chứng kiến hoặc tham gia. Máy chiếu 

4 110  Toán Bài 44: Luyện tập( Tiết 4/ 5) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 220   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2 62   HDH (Bù) HĐTN Thứ tư: Chủ đề: Tết Nguyên Đán. Bảng phụ 

3 63   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Tết Nguyên Đán.; Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển 

khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     
 SDĐD: 22 
lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 23 tháng 1 năm 2024 
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